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Trade Map - Bản đồ Thương mại của ITC
(trademap.org)

Giới thiệu chung

Cung cấp dữ liệu thống kê

 Về thương mại hàng hóa

 Về thương mại dịch vụ

-> Hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan xúc

tiến thương mại tìm hiểu, nghiên cứu các sản

phẩm và thị trường xuất nhập khẩu tiềm năng



Trade Map - Bản đồ Thương mại của ITC
(trademap.org)

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
• Đăng ký và đăng nhập

Bước 2
• Lựa chọn sản phẩm và tên nước

Bước 3

• Lựa chọn loại thông tin tra cứu (chỉ tiêu
thương mại, số liệu theo năm/quý/tháng)

Bước 4

• Tùy chỉnh loại hình và hình thức thể hiện theo
nhu cầu



Bước 1

• Đăng ký và đăng nhập (để sử dụng được đầy đủ các tính
năng của Trademap)

Hướng dẫn sử dụng



Bước 2
• Lựa chọn sản phẩm và tên nước

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi đăng nhập, người dùng tiến hành:

 Lựa chọn Loại sản phẩm: Dịch vụ

(Service) hoặc Hàng hóa (Product) 

 Lựa chọn Hình thức: Nhập khẩu

(Import) hoặc xuất khẩu (Export)

 Nhập Sản phẩm ở ô đầu tiên

 Nhập Tên nước quan tâm ở ô thứ 2

 Nhập Đối tác thương mại của nước

đó ở ô thứ 3

Ô đầu tiên

Ô thứ 2

Ô thứ 3



Bước 3
• Lựa chọn loại thông tin tra cứu

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi chỉnh xong các tùy chọn ở bước 2, người

dùng sẽ chọn loại thông tin tìm kiếm, gồm:

 Các chỉ tiêu thương mại (trade indicators):

cung cấp số liệu XK/NK sản phẩm, giữa hai

nước được lựa chọn và giữa hai nước đó với

thế giới tại năm mới nhất (theo giá trị, tốc độ

tăng trưởng, thị phần…).

 Số liệu theo năm, quý hoặc tháng: cung

cấp số liệu XK/NK của nhiều năm -> đưa ra

cái nhìn tổng thể về tốc độ tăng giảm XK/NK

sản phẩm liên quan giữa hai bên qua các

năm/quý/tháng.

 Công ty (companies): Cung cấp số liệu

XK/NK của một số công ty



Bước 4
• Tùy chỉnh loại hình và hình thức thể hiện theo nhu cầu

Hướng dẫn sử dụng

Khi bảng thông tin hiện ra theo các lựa chọn ở

Bước 2 và 3, người dùng có thể tiếp tục thay

đổi các lựa chọn theo nhu cầu nghiên cứu

 Sản phẩm: Người dùng có thể xem số liệu

thương mại của các sản phẩm chi tiết đến

từng cấp độ HS 2,4 và 6 số.

 Nước: Người dùng có thể xem số liệu

theo từng nước riêng lẻ hoặc theo một

nhóm nước (như EU, ASEAN)

 Các lựa chọn thông tin khác: người

dùng cũng có thể lựa chọn đơn vị của số

liệu là giá trị hay khối lượng, loại tiền tệ là

USD hay các loại tiền tệ khác.

 Hình thức thông tin: Thông tin có thể

được thể hiện dưới dạng bảng biểu, đồ

thị hay bản đồ

 Dạng download: Thông tin có thể

download dưới các dạng file Excel, Word

hoặc Text.



Trade Map - Bản đồ Thương mại của ITC
(trademap.org)

Hướng dẫn sử dụng

ITC đã biên soạn một cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết công cụ Trade Map. 

Sau đó, Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI đã biên dịch cẩm nang này sang tiếng Việt:

http://trungtamwto.vn/an-pham/6335-cam-nang-huong-dan-su-dung-cong-cu-trade-map-cua-itc

http://trungtamwto.vn/an-pham/6335-cam-nang-huong-dan-su-dung-cong-cu-trade-map-cua-itc


MacMap - Bản đồ Tiếp cận thị trường của ITC
(macmap.org)

Tổng quan các chuyên mục của Macmap



 Thuế quan

 Rào cản phi thuế quan

 Các biện pháp PVTM

Cho phép tra cứu đơn giản về: 

Access (Tiếp cận)

Compare (So sánh)

 Các thị trường mục tiêu khác nhau

 Các nước xuất khẩu khác nhau

 Các sản phẩm khác nhau

MacMap - Bản đồ Tiếp cận thị trường của ITC
(macmap.org)

Tổng quan các chuyên mục của Macmap

Cho phép so sánh các loại thuế quan và 
các biện pháp phi thuế, các FTA giữa:

 Các FTAs giữa các nước

 Ưu đãi thuế quan và chu trình cắt

giảm thuế

 Các điều kiện tiếp cận thị trường

theo quốc gia và sản phẩm

Cho phép phân tích: 

Analyse (Phân tích)

 Dữ liệu về thuế quan

 Dữ liệu về các biện pháp phi thuế

 Dữ liệu thương mại

Cho phép người dùng tải:

Download (Tải dữ liệu)

 Dữ liệu sẵn có: về thuế quan, hạn

ngạch, PVTM, các yêu cầu thủ tục

 Lý thuyết/thông tin chung về thuế, 

PVTM, các yêu cầu thủ tục

About (Thông tin chung)

 Bảng chú giải thuật ngữ về TMQT

 Các câu hỏi thường gặp

 Hỗ trợ tìm mã HS cho sản phẩm

Resources (Các nguồn thông tin)



1. Tra cứu dữ liệu về thuế quan, hạn ngạch
và điều kiện nhập khẩu

Bước 1
• Di chuột vào Mục Search ngoài Trang chủ với giao diện như bên dưới



1. Tra cứu dữ liệu về thuế quan, hạn ngạch
và điều kiện nhập khẩu (2)

Bước 2
• Lựa chọn (nước xuất khẩu, nhập khẩu, sản phẩm) -> Search

Ví dụ:

 Exporting country (Nước 

xuất khẩu): Viet Nam

 Destination country (Nước 

nhập khẩu): Canada

 Product (Sản phẩm): 

20011000 – Cucumbers and 

gherkins, prepared or 

preserved by vinegar or acetic 

acid



1. Tra cứu dữ liệu về thuế quan, hạn ngạch
và điều kiện nhập khẩu (3)

Bước 3
• Phân tích kết quả tìm kiếm

 Thuế quan

- Thuế MFN mà Canada áp

dụng với VN: 8%

- Thuế CPTPP: 0%

Phân tích kết quả về thuế

quan và PVTM của Ví dụ:

 PVTM

Canada không áp thuế PVTM 

cho sản phẩm được chọn



1. Tra cứu dữ liệu về thuế quan, hạn ngạch
và điều kiện nhập khẩu (4)

Bước 3
• Phân tích kết quả tìm kiếm

Các yêu cầu nhập khẩu bắt

buộc đối với hàng hóa gồm: 

 Yêu cầu về đóng gói, ghi

nhãn

 Yêu cầu về truy xuất

nguồn gốc

 ….

Phân tích kết quả về các yêu

cầu nhập khẩu bắt buộc:



2. Tra cứu về các FTA giữa các nước

Bước 1
• Chọn tiểu mục Trade Agreement tại mục Analyse



Bước 2
• Lựa chọn tên nước, vị thế (là người xuất khẩu hay nhập khẩu) và đối tác

Ví dụ:

 Country (Tên nước): Viet Nam

 Relation (Vị thế): As exporter

 Partner (Đối tác): Japan

2. Tra cứu về các FTA giữa các nước (2)



Bước 3
• Phân tích kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm cho thấy:

- Việt Nam hiện đang có 4 FTA 

chung với Nhật Bản

- Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang

cho Việt Nam hưởng chế độ

GSP

(click vào Details để xem văn kiện

của từng Hiệp định/Thỏa thuận)

2. Tra cứu về các FTA giữa các nước (3)



Xin cảm ơn!

9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ADDRESS

024 3577 1458

PHONE NUMBER

banthuky@trungtamwto.vn

EMAIL ADDRESS

WEBSITE

trungtamwto.vn / wtocenter.vn

TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP

LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


